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152Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 22LC47(3); Mã TC: TN22LC47(3)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 2022 - 2024

Học kỳ 2 Năm học: 2025-2026

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22847060 PHẠM ĐÌNH DUY 22LC47DN3 147 6.54 02 Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ 02

2 22847061 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 22LC47DN3 148 6.68 02 Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ 02

3 22847064 BÙI THANH TÂM 22LC47DN3 144 6.47
GCHE130603 Hoá đại cương 3

2022-
2023-
HK02

4.5

02 Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ 02

4 22847065 TRẦN THÁI THÀNH TÂM 22LC47DN3 139 6.33

HEAT230332 Truyền nhiệt 3
2023-
2024-
HK01

0.0

01 Cơ học lưu chất ứng dụng 01

02 Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ 02

03 Kỹ thuật lạnh 03

5 22847074 TRƯƠNG HOÀNG VIỆT 22LC47DN3 147 6.54 02 Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ 02

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được
Cơ học lưu chất ứng dụng :     2 TC  (Min)
FLUI220132 Cơ học lưu chất ứng dụng 2

FLUI230132 Cơ học lưu chất ứng dụng 3

Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ :     3 TC  (Min)
ENME130620 Cơ kỹ thuật 3

THME230721 Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ 3

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



ENME142020 Cơ kỹ thuật 4

Kỹ thuật lạnh :     3 TC  (Min)
REEN240532 Kỹ thuật lạnh 4

REEN230532 Kỹ thuật lạnh 3


